
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Số:          /UBND-TH 

V/v phối hợp quản lý tàu cá tỉnh 
Bình Định có nguy cơ cao vi phạm 
khai thác thủy sản IUU. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Định, ngày       tháng  3  năm 2023 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. 

 

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 
không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy 
ban Châu Âu lần thứ 4”; 

Để giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo 
cáo và không theo quy định (IUU), góp phần gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu 
Âu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định rà soát danh sách tàu cá của tỉnh Bình Định có 
nguy cao vi phạm khai thác IUU, bao gồm các tàu cá đã bán ra ngoài tỉnh nhưng 
chưa sang tên, chủ tàu cá đã chuyển nơi cư trú ra ngoài tỉnh nhưng chưa chuyển đăng 
ký tàu cá về nơi cư trú, tàu cá thường xuyên hoạt động đánh bắt thủy sản, neo đậu, 
xuất và nhập bến ở ngoài tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phối 
hợp, chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Cảng cá, …) 
phối hợp trong công tác quản lý tàu cá tỉnh Bình Định có nguy cơ cao vi phạm khai 
thác thủy sản IUU, với một số nội dung như sau: 

1. Đối với nhóm tàu cá Bình Định đã bán cho chủ tàu mới ở tỉnh Cà Mau 
nhưng chưa sang tên (đã thu hồi giấy phép khai thác thủy sản): Đề nghị chỉ đạo các 
cơ quan chức năng (Chi cục Thủy sản, Cảng cá, lực lượng Biên phòng) không cấp 
thủ tục xuất bến đi khai thác thủy sản. Đồng thời thông báo cho chủ tàu mới thực 
hiện việc chuyển nhượng, sang tên và đăng ký tàu cá tại tỉnh để quản lý. 

2. Đối với nhóm tàu cá Bình Định thường xuyên hoạt động đánh bắt thủy sản, 
neo đậu, xuất và nhập bến tại tỉnh Cà Mau: Đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng 
(Chi cục Thủy sản, Cảng cá, lực lượng Biên phòng) phối hợp, hỗ trợ Đoàn công tác 
của tỉnh Bình Định trong công tác kiểm tra điều kiện tàu cá hoạt động đánh bắt thủy 
sản (từ ngày 05/03/2023 đến ngày 10/03/2023). Kiểm tra chặt chẽ không cho các tàu 
cá không đủ điều kiện ra khơi hoạt động đánh bắt thủy sản (không có giấy chứng 
nhận an toàn kỹ thuật, giấy phép khai thác thủy sản) xuất bến đi đánh bắt thủy sản. 

(Có danh sách cụ thể theo từng nhóm đối tượng kèm theo) 

1125 05



2 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quan 
tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh phối hợp, hỗ trợ thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;                                                                     
- Sở NN&PTNT; 
- Công an tỉnh; 
- BCH BĐBP tỉnh; 
- UBND các huyện, Tx, Tp ven biển;  
- CVP, PVPNN; 
- Lưu: VT, K13 (25b). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DAN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 

 



TT CHỦ TÀU
SỐ ĐĂNG

KÝ
(BĐ-…….TS)

ĐỊA CHỈ NGHỀ
CHIỀ
U DÀI 
(mét)

TỔNG 
CÔNG
SUẤT

Nơi bán

1 Huỳnh Từng 93465 Cát Minh, Phù Cát Câu mực 12.6 180 Cà Mau

Phụ lục I
DẠNH SÁCH TÀU CÁ BÌNH ĐỊNH ĐÃ BÁN CHO TỈNH CÀ MAU

NHƯNG CHƯA SANG TÊN
(Kèm theo văn bản số:            /UBND-TH, ngày      tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Bình Định)

Số: 1125/UBND-TH
Thời gian ký: 05/03/2023 07:48:17 +07:00



TT CHỦ TÀU
SỐ ĐĂNG

KÝ
BĐ-........TS)

ĐỊA PHƢƠNG NGHỀ CHIỀU 
DÀI

TỔNG 
CÔNG
SUẤT

Nơi thƣờng xuyên hoạt 
động

1 Nguyễn Văn Lâm 95037 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 17.9 444 Rạch Gốc-Cà Mau
2 Đào Văn Yên 95348 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 18.7 260 Rạch Gốc-Cà Mau
3 Đào Văn Yên 95601 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 15 360 Rạch Gốc-Cà Mau
4 Trần Trường 96411 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Mành chụp 15.7 360 Rạch Gốc-Cà Mau
5 Trương Văn Nhi 96558 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 18.9 500 Rạch Gốc-Cà Mau
6 Hồ Thanh Bài 97028 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 20.5 460 Rạch Gốc-Cà Mau
7 Đào Văn Yên 97444 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 21.5 500 Rạch Gốc-Cà Mau
8 Nguyễn Thanh Huỳnh 98540 Hoài Thanh, Hoài Nhơn Lưới vây 22.6 460 Rạch Gốc-Cà Mau
9 Trương Tuyết 51422 Tam Quan Nam, Hoài Nhơn Câu 13.5 50 Rạch Gốc-Cà Mau
10 Võ Đình Bình 51589 Tam Quan Nam, Hoài Nhơn Câu mực 14.4 110 Rạch Gốc-Cà Mau
11 Nguyễn Văn Tàu 96037 Tam Quan Nam, Hoài Nhơn Câu mực 16.1 270 Rạch Gốc-Cà Mau
12 Võ Thanh Vân 97100 Tam Quan Nam, Hoài Nhơn Câu mực 15.45 270 Rạch Gốc-Cà Mau
13 Phan Văn Đô 97319 Tam Quan Nam, Hoài Nhơn Lưới vây 20.7 450 Rạch Gốc-Cà Mau
14 Trần Phúc 98438 Tam Quan Nam, Hoài Nhơn Lưới vây 20 400 Rạch Gốc-Cà Mau
15 Nguyễn Hiệp 31081 Cát Thành, Phù Cát Lưới chụp 15.6 299 Sông Đốc-Cà Mau
16 Nguyễn Văn Nông 93058 Cát Thành, Phù Cát Mành chụp 17.4 410 Sông Đốc-Cà Mau
17 Nguyễn Tấn Nhanh 93120 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 14.3 230 Sông Đốc-Cà Mau
18 Nguyễn Văn Luận 93252 Cát Khánh, Phù Cát Mành chụp 15.2 230 Sông Đốc-Cà Mau
19 Nguyễn Văn Thành 93271 Cát Khánh, Phù Cát Mành chụp 16.25 168 Sông Đốc-Cà Mau
20 Nguyễn Văn Thành 93322 Cát Khánh, Phù Cát Mành chụp 18.1 110 Sông Đốc-Cà Mau
21 Nguyễn Văn Trưởng 93386 Cát Khánh, Phù Cát Lưới vây 17.5 435 Sông Đốc-Cà Mau
22 Nguyễn Dũng 93571 Cát Khánh, Phù Cát Câu mực 13.8 225 Sông Đốc-Cà Mau
23 Hồ Tèo 93667 Cát Thành, Phù Cát Mành chụp 18 420 Sông Đốc-Cà Mau
24 Nguyễn Nhảy 93674 Cát Khánh, Phù Cát Mành chụp 16.7 168 Sông Đốc-Cà Mau
25 Trần Văn Tâm 93766 Cát Khánh, Phù Cát Mành chụp 17.1 400 Sông Đốc-Cà Mau
26 Phan Thanh Hưng 93781 Cát Khánh, Phù Cát Mành chụp 18.2 485 Sông Đốc-Cà Mau
27 Ngô Văn Phong 93787 Cát Khánh, Phù Cát Mành chụp 16.5 400 Sông Đốc-Cà Mau
28 Phạm Văn Thành 93825 Cát Khánh, Phù Cát Lưới chụp 18 760 Sông Đốc-Cà Mau
29 Ngô Văn Hiền 93853 Cát Khánh, Phù Cát Lưới chụp 23.5 700 Sông Đốc-Cà Mau
30 Hồ Tèo 93919 Cát Thành, Phù Cát Lưới chụp 20.3 450 Sông Đốc-Cà Mau

Phụ lục II
DANH SÁCH TÀU CÁ BÌNH ĐỊNH THƢỜNG XUYÊN HOẠT ĐỘNG,

NEO ĐẬU TẠI TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo văn bản số:            /UBND-TH, ngày      tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Bình Định)

Số: 1125/UBND-TH
Thời gian ký: 05/03/2023 07:48:32 +07:00


